
 

  

SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN 

  N  H A    H I  H  N H A VIỆT NA  

Đ       - T     - H         

 

Số:              /TYC-BVNT   Khánh Hòa  n             hán         năm 2025 

 

YÊU  ẦU  HÀO  IÁ 

 

Kính gửi: Quý Công ty 

 

Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh mục mua sắm công cụ 

dụng cụ năm 2025 với nội dung cụ thể như sau: 

I. T ô g ti   ủa đơ  vị yêu  ầu   à  giá  

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận, địa chỉ: Đường 

Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Thanh - Phòng 

HCQT – SĐT: 0387.555.528. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Bản gốc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận, Đường 

Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 16h ngày 28 tháng 8 năm 2025 đến trước 16h 

ngày 08 tháng 9 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem 

xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 9 năm 

2025 

II. N i  u g yêu  ầu bá  giá: 

1. Danh mục chào giá: Mua sắm công cụ dụng cụ năm 2025 của Bệnh viện Đa 

Khoa Ninh Thuận (phụ lục 01). 

2. Yêu cầu hồ sơ nhà thầu tham dự đính kèm Thư chào giá hoặc bảng báo giá của 

nhà thầu theo mẫu tại phụ lục 02. 

3. Địa điểm giao hàng: Kho phòng HCQT, Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận. 

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Không quá 07 ngày, kể từ ngày Bệnh viện đặt 

hàng. 

5. Dự kiến thanh toán tiền hàng: Trong vòng 90 ngày kể từ khi nghiệm thu hàng 

hoá. 

6. Các thông tin khác: 

- Số lượng báo giá: 02 bản.  

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí 

khác (nếu có). 



 

  

- Hạn dùng của hàng hoá: ≥ 12  hán  được  ính  ừ n    Bệnh viện nhận được 

h n . 

- Thư yêu cầu này được đăng tải trên các trang thông tin điện tử:  

benhvienninhthuan.vn và gửi trực tiếp. 

- Ngoài phong bì, Quý công ty ghi rõ thông tin: Tê  đơ  vị t am gia bá  giá; 

Tê   a   mụ  bá  giá; Người     : T a   - P ò g Hà     í   quả  trị – SĐT: 

0387.555.528, Bệ   việ  Đa K  a Ni   T u  , Đườ g Nguyễ  Vă   ừ, P. Ni   

  ử, tỉ   K á   Hòa. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCG7 

                IÁ  ĐỐ  

 

 

 

 

             Lê Huy T     

 

 

 

  

benhvienninhthuan.vn;%20muasamcong.mpi.gov.vn


 

  

 

PHỤ LỤ  01 

 

DANH  Ụ   UA SẮ   ÔN   Ụ DỤN   Ụ NĂ  2025  

(Đính kèm Thư  êu cầu số:           /TYC-BVNT n             /          /2025 của Bệnh viện  

Đa khoa Ninh Thuận ) 

 

STT 
Tê   à g 

 óa 
Đặ  tí   kỹ t u t, quy  á   Đvt Số  ượ g  

1 
Bàn chải chà 

cầu  

* Chất liệu: nhựa  

* Loại: có cán 

* Kích thước: ≥ (15 x 6) cm 

Cái 30 

2 Bàn chải  

* Chất liệu: nhựa 

* Màu sắc: nhiều màu 

* Kích thước: ≥ (86 x 66 x 35) mm 

Cái 20 

3 
Bàn chải chà 

sàn cán dài 

* Chất liệu: nhựa  

* Kích thước: cán dài ≥ 120cm 

* Chiều ngang chổi cước: ≥ 30cm 

Cái 50 

4 

Bánh xe cao 

su mâm đúc 

bằng gang 

* Đường kính: bánh xe 15cm, chịu tải 

1000kg, có trục xoay 360 độ 
Cái 100 

5 

Bánh xe cao 

su mâm đúc 

bằng gang 

* Đường kính: bánh xe 20cm, chịu tải 

1000kg, có trục xoay 360 độ 
Cái 100 

6 
Bánh xe đẩy 

hàng 

* Đường kính: bánh xe 12.5cm, có 

trục xoay 360 độ 
Cái 80 

7 

Đầu chổi tròn 

cho máy hút 

bụi 

* Chất liệu nhựa PVC, đầu chổi sợi 

cước 

* Đường kính 7cm, dài 10cm 

Cái 10 

8 
Bông quét 

màng nhện 

* Chất liệu: sợi cước cứng trơn 

* Chiều ngang chổi cước: ≥ 30cm 
Cái 100 
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9 
Bộ dụng cụ 

lau kính 

* Chất liệu: đầu lau kính bằng sợi 

bông, bộ tay gạt và cán nối dài bằng 

hợp kim nhôm  

* Kích thước: cán dài ≥ 3m (2 đoạn) 

* Chiều ngang bộ tay gạt và sợi bông: 

≥ 35cm 

Bộ 5 

10 
Bộ dụng cụ 

lau kính 

* Chất liệu: đầu lau kính bằng sợi 

bông, bộ tay gạt và cán nối dài bằng 

hợp kim nhôm  

* Kích thước: cán dài ≥ 9m (2 đoạn) 

* Chiều ngang bộ tay gạt và sợi bông: 

≥ 35cm 

Bộ 2 

11 Ly  

* Chất liệu: nhựa 

* Dung tích: ≥ 150ml 

* Loại: nhỏ, có quai 

Cái 100 

12 
Cước chà 

xoong 

* Màu xanh 

*Chất liệu: cấu tạo bởi các sợi cước 

đặc biệt liên kết chặt với độ nhám 

* Kích thước: ≥ (4 x 8) cm 

Cái 150 

13 
Cây lau nhà 

bẹ 

* Thân làm bằng inox dài ≥ 1,5m 

* Kích thước khung khăn lau: ≥ (12 x 

40) cm 

Cây 60 

14 
Cây thông 

cầu 

* Kích thước: chiều dài cây ≥ 45 cm 

* Chất liệu: nhựa 
Cây 20 

15 Xủi cán ngắn 

* Chiều dài cán: ≥ 30cm 

* Công dụng: Làm vệ sinh vách tường, 

cửa sổ, cửa kính, cạo bỏ các lớp vôi và 

sơn cũ 

Cây 30 

16 Cây gắp rác  

* Chất liệu: kim loại mạ 

* Chiều dài: ≥ 40cm 

* Công dụng: Gắp rác, gắp bọc nylon, 

gắp lá cây 

Cây 30 

17 Cây đẩy nước 

* Chất liệu: cán inox, gạt nước bằng 

cao su 

* Kích thước: ≥ (155 x 35 x 12) cm 

* Công dụng: Đẩy nước, làm sạch sàn 

nhà 

Cây 40 



 

  

18 
Chổi cau  

(Chổi chà) 
Loại: cán ngắn Cây 200 

19 Chổi đót 
Cán chổi làm bằng nhựa, đầu chổi làm 

bằng cán đót 
Cây 500 

20 
Chổi quét 

trần nhà 

Đầu chổi làm sợi cước cứng trơn, cán 

bằng inox, dài ≥ 3m 
Cây 40 

21 
Chổi quét 

trần nhà 

Đầu chổi làm sợi cước cứng trơn, cán 

bằng inox, dài ≥ 9m 
Cây 2 

22 Cọ chà cầu 
Loại: cán dài, đầu tròn, đầu cọ là bằng 

sợi cước 
Cái 150 

23 Cọ súc chai  
* Kích thước: ≥ 40cm 

*Đầu cọ làm bằng sợi cước 
Cái 10 

24 Cọ quét sơn 

* Kích thước: cán dài ≥ 10cm 

* Chất liệu: bằng lông heo, cán bằng 

gỗ kèm theo một lớp thiếc mạ để cố 

định các đầu lông  

Cái 100 

25 Dây dù  Loại: dày, bản lớn, màu xanh Mét 300 

26 Dây nylon  Cuộn ≥ 0,5kg, bóng Cuộn 50 

27 Dây thun sợi Loại: vòng lớn Kg 150 

28 Dao lam  Màu trắng, siêu mỏng, bén Cái 1.500 

29 Dép  

* Chất liệu: nhựa  

* Màu trắng, xanh 

* Size: 36 - 44 

Đôi 200 

30 Găng tay  
* Chất liệu: cao su 

* Size 7.5, 8 
Đôi 2.000 



 

  

31 Găng tay  
* Chất liệu: vải kaki, dày 

* Size 9 
Đôi 50 

32 Gáo  
* Chất liệu: nhựa, dày 

* Đường kính: ≥ 12cm 
Cái 20 

33 Ống  
* Đường kính 9mm; cuộn ≥ 50m 

* Chất liệu: nhựa trong dẻo  
Cuộn 150 

34 Pin tiểu 3A, 1.5v Viên 3.000 

35 Pin tiểu 2A, 1.5v Viên 4.000 

36 Pin trung  1.5v Viên 3.000 

37 Pin vuông 9v Viên 200 

38 
Tấm láng 

Simili  

* Kích thước: ≥ (1,6 x 2) m 

* Màu sắc: trắng 
Tấm 50 

39 Tạp dề  
* Chất liệu: nhựa trong 

* Kích thước: ≥ (105 x 68) cm 
Cái 100 

40 Thùng rác  

- Dung tích: 7 lít 

- Màu vàng, trên thùng có dòng chữ 

“Chất thải lây nhiễm” và biểu tượng 

“Cảnh báo chất thải lây nhiễm” 

- Đặc điểm: nắp đậy kín (nắp bập bênh 

hoặc nắp xoay), có thể đóng, mở thuận 

tiện trong quá trình sử dụng; Lõi thùng 

trong chứa rác có quai xách; Thùng có 

khả năng chống thấm, chống rò rỉ. 

- Chất liệu: nhựa HDPE 

Cái 70 

41 Thùng rác  

- Dung tích: 30 lít 

- Màu xanh lá, trên thùng có dòng chữ  

''Chất thải rắn thông thường'' 

- Đặc điểm: Nắp đạp chân đậy kín, có 

thể đóng, mở thuận tiện trong quá 

trình sử dụng; Lõi thùng trong chứa 

rác có quai xách; Thùng có khả năng 

chống thấm, chống rò rỉ. 

- Chất liệu: nhựa HDPE 

Cái 100 



 

  

42 Thùng rác 

- Dung tích: 240lít 

- Màu vàng, trên thùng có dòng chữ 

“Chất thải lây nhiễm” và biểu tượng 

“Chất thải lây nhiễm” 

- Đặc điểm: Nắp đậy kín, có thể đóng, 

mở thuận tiện trong quá trình sử dụng; 

Thùng có khả năng chống thấm, chống 

rò rỉ, có 02 bánh xe. 

- Chất liệu: nhựa HDPE 

Cái 15 

43 Thùng rác 

- Dung tích: 660 lít 

- Màu xanh, trên thùng có dòng chữ 

“Chất thải thông thường”  

- Đặc điểm: có nắp đậy kín, có thể 

đóng, mở thuận tiện trong quá trình sử 

dụng; Thùng có khả năng chống thấm, 

chống rò rỉ, có 04 bánh xe. 

- Chất liệu: nhựa HDPE 

Cái 3 

44 Thùng rác 

- Dung tích: 660 lít 

- Màu trắng, trên thùng có dòng chữ 

“Chất thải tái chế”  

- Đặc điểm: có nắp đậy kín, có thể 

đóng, mở thuận tiện trong quá trình sử 

dụng; Thùng có khả năng chống thấm, 

chống rò rỉ, có 04 bánh xe. 

- Chất liệu: nhựa HDPE 

Cái 2 

45 Xúc rác  
* Chất liệu: nhựa 

* Loại: cán dài ≥ 75cm 
Cái 120 

46 Xô  

* Chất liệu: nhựa dày  

* Dung tích: ≥ 20 lít  

* Màu sắc: xanh, đỏ 

Cái 20 

47 
Khăn lau nhà 

bẹ 

* Chất liệu: vải nỉ 

* Kích thước: ≥ (12 x 40) cm 

* Màu sắc: xanh 

Cái 1.000 

48 
Pad máy chà 

sàn điện 

* Đường kính: 50cm 

* Hộp 5 cái 
Hộp 2 

49 
Khăn lau 

kính 

* Chất liệu: vải Microfiber Caro 

* Kích thước: ≥ (30 x 30) cm 

* Màu sắc: đủ màu 

Cái 200 



 

  

50 Ủng 

* Chất liệu: nhựa PVC - cao su 

* Kích cỡ (size): 9 - 11.5 

* Kiểu dáng: Công nghiệp 

* Công dụng: Chịu nước, chống trơn 

trượt 

Đôi 50 



 

  

PHỤ LỤ  02 

 ẪU YÊU  ẦU  HÀO  IÁ   A BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN 

Kính gửi: Bệ   việ  Đa Khoa Ni   T u   
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận, chúng  ôi....[ hi  ên  địa chỉ của hãn  sản xuấ   nh  cun  cấp; 

 rườn  hợp nhiều hãn  sản xuấ   nh  cun  cấp cùn   ham  ia  ron  mộ  báo  iá ( ọi chun  l  liên danh)  hì  hi rõ  ên  địa chỉ của các 

 h nh viên liên danh] báo giá cho danh mục mua sắm công cụ dụng cụ năm 2025 như sau: 

1. Báo giá cho danh mục mua sắm công cụ dụng cụ năm 2025 và dịch vụ liên quan (nếu có) 

STT 
Da   mụ  

 à g  óa
 
 

Yêu  ầu về tí    ă g, 

t ô g số kỹ t u t 

Ký, mã, 

  ã  

 iệu, 

model, 

 ã g 

sả  

xuất 

 ã 

HS
 

H   

 ù g  

(≥ 

t á g)
 

 uất 

xứ
 
Đơ  vị 

tí   

Số 

 ượ g 

Đơ  giá
 

(VND) 

  i   í 

     á  

 ị   vụ 

 iê  qua  

( ếu  ó) 

(VNĐ) 

T uế,   í, 

 ệ   í ( ếu 

 ó) 

(VND) 

T à   tiề  

(VND) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(9)*[(10)+(11)+(12)] 

1 
Bàn chải chà 

cầu  

* Chất liệu: nhựa  

* Loại: có cán 

* Kích thước: ≥ (15 x 6) 

cm 

  

12  Cái 30 

    

2 Bàn chải  

* Chất liệu: nhựa 

* Màu sắc: nhiều màu 

* Kích thước: ≥ (86 x 66 x 

35) mm 

  

12  Cái 20 

    

3 
Bàn chải chà 

sàn cán dài 

* Chất liệu: nhựa  

* Kích thước: cán dài ≥ 

120cm 

* Chiều ngang chổi cước: 

≥ 30cm 

  

12  Cái 50 

    



 

  

4 

Bánh xe cao 

su mâm đúc 

bằng gang 

* Đường kính: bánh xe 

15cm, chịu tải 1000kg, có 

trục xoay 360 độ 

  

12  Cái 100 

    

5 

Bánh xe cao 

su mâm đúc 

bằng gang 

* Đường kính: bánh xe 

20cm, chịu tải 1000kg, có 

trục xoay 360 độ 

  

12  Cái 100 

    

6 
Bánh xe đẩy 

hàng 

* Đường kính: bánh xe 

12.5cm, có trục xoay 360 

độ 

  

12  Cái 80 

    

7 

Đầu chổi tròn 

cho máy hút 

bụi 

* Chất liệu nhựa PVC, đầu 

chổi sợi cước 

* Đường kính 7cm, dài 

10cm 

  

12  Cái 10 

    

8 
Bông quét 

màng nhện 

* Chất liệu: sợi cước cứng 

trơn 

* Chiều ngang chổi cước: 

≥ 30cm 

  

12  Cái 100 

    

9 
Bộ dụng cụ 

lau kính 

* Chất liệu: đầu lau kính 

bằng sợi bông, bộ tay gạt 

và cán nối dài bằng hợp 

kim nhôm  

* Kích thước: cán dài ≥ 

3m (2 đoạn) 

* Chiều ngang bộ tay gạt 

và sợi bông: ≥ 35cm 

  

12  Bộ 5 

    



 

  

10 
Bộ dụng cụ 

lau kính 

* Chất liệu: đầu lau kính 

bằng sợi bông, bộ tay gạt 

và cán nối dài bằng hợp 

kim nhôm  

* Kích thước: cán dài ≥ 

9m (2 đoạn) 

* Chiều ngang bộ tay gạt 

và sợi bông: ≥ 35cm 

  

12  Bộ 2 

    

11 Ly  

* Chất liệu: nhựa 

* Dung tích: ≥ 150ml 

* Loại: nhỏ, có quai 

  

12  Cái 100 

    

12 
Cước chà 

xoong 

* Màu xanh 

*Chất liệu: cấu tạo bởi các 

sợi cước đặc biệt liên kết 

chặt với độ nhám 

* Kích thước: ≥ (4 x 8) cm 

  

12  Cái 150 

    

13 
Cây lau nhà 

bẹ 

* Thân làm bằng inox dài 

≥ 1,5m 

* Kích thước khung khăn 

lau: ≥ (12 x 40) cm 

  

12  Cây 60 

    

14 Cây thông cầu 

* Kích thước: chiều dài 

cây ≥ 45 cm 

* Chất liệu: nhựa 

  

12  Cây 20 

    



 

  

15 Xủi cán ngắn 

* Chiều dài cán: ≥ 30cm 

* Công dụng: Làm vệ sinh 

vách tường, cửa sổ, cửa 

kính, cạo bỏ các lớp vôi và 

sơn cũ 

  

12  Cây 30 

    

16 Cây gắp rác  

* Chất liệu: kim loại mạ 

* Chiều dài: ≥ 40cm 

* Công dụng: Gắp rác, gắp 

bọc nylon, gắp lá cây 

  

12  Cây 30 

    

17 Cây đẩy nước 

* Chất liệu: cán inox, gạt 

nước bằng cao su 

* Kích thước: ≥ (155 x 35 

x 12) cm 

* Công dụng: Đẩy nước, 

làm sạch sàn nhà 

  

12  Cây 40 

    

18 
Chổi cau  

(Chổi chà) 
Loại: cán ngắn 

  

12  Cây 200 

    

19 Chổi đót 
Cán chổi làm bằng nhựa, 

đầu chổi làm bằng cán đót 

  

12  Cây 500 

    

20 
Chổi quét trần 

nhà 

Đầu chổi làm sợi cước 

cứng trơn, cán bằng inox, 

dài ≥ 3m 

  

12  Cây 40 

    



 

  

21 
Chổi quét trần 

nhà 

Đầu chổi làm sợi cước 

cứng trơn, cán bằng inox, 

dài ≥ 9m 

  

12  Cây 2 

    

22 Cọ chà cầu 
Loại: cán dài, đầu tròn, 

đầu cọ là bằng sợi cước 

  

12  Cái 150 

    

23 Cọ súc chai  

* Kích thước: ≥ 40cm 

*Đầu cọ làm bằng sợi 

cước 

  

12  Cái 10 

    

24 Cọ quét sơn 

* Kích thước: cán dài ≥ 

10cm 

* Chất liệu: bằng lông heo, 

cán bằng gỗ kèm theo một 

lớp thiếc mạ để cố định 

các đầu lông  

  

12  Cái 100 

    

25 Dây dù  
Loại: dày, bản lớn, màu 

xanh 

  

12  Mét 300 

    

26 Dây nylon  Cuộn ≥ 0,5kg, bóng 

  

12  Cuộn 50 

    

27 Dây thun sợi Loại: vòng lớn 

  

12  Kg 150 

    



 

  

28 Dao lam  Màu trắng, siêu mỏng, bén 

  

12  Cái 1.500 

    

29 Dép  

* Chất liệu: nhựa  

* Màu trắng, xanh 

* Size: 36 - 44 

  

12  Đôi 200 

    

30 Găng tay  
* Chất liệu: cao su 

* Size 7.5, 8 

  

12  Đôi 2.000 

    

31 Găng tay  
* Chất liệu: vải kaki, dày 

* Size 9 

  

12  Đôi 50 

    

32 Gáo  
* Chất liệu: nhựa, dày 

* Đường kính: ≥ 12cm 

  

12  Cái 20 

    

33 Ống  

* Đường kính 9mm; cuộn 

≥ 50m 

* Chất liệu: nhựa trong 

dẻo  

  

12  Cuộn 150 

    

34 Pin tiểu 3A, 1.5v 

  

12  Viên 3.000 

    

35 Pin tiểu 2A, 1.5v 

  

12  Viên 4.000 

    



 

  

36 Pin trung  1.5v 

  

12  Viên 3.000 

    

37 Pin vuông 9v 

  

12  Viên 200 

    

38 
Tấm láng 

Simili  

* Kích thước: ≥ (1,6 x 2) 

m 

* Màu sắc: trắng 

  

12  Tấm 50 

    

39 Tạp dề  

* Chất liệu: nhựa trong 

* Kích thước: ≥ (105 x 68) 

cm 

  

12  Cái 100 

    

40 Thùng rác  

- Dung tích: 7 lít 

- Màu vàng, trên thùng có 

dòng chữ “Chất thải lây 

nhiễm” và biểu tượng 

“Cảnh báo chất thải lây 

nhiễm” 

- Đặc điểm: nắp đậy kín 

(nắp bập bênh hoặc nắp 

xoay), có thể đóng, mở 

thuận tiện trong quá trình 

sử dụng; Lõi thùng trong 

chứa rác có quai xách; 

Thùng có khả năng chống 

thấm, chống rò rỉ. 

- Chất liệu: nhựa HDPE 

  

12  Cái 70 

    



 

  

41 Thùng rác  

- Dung tích: 30 lít 

- Màu xanh lá, trên thùng 

có dòng chữ  ''Chất thải 

rắn thông thường'' 

- Đặc điểm: Nắp đạp chân 

đậy kín, có thể đóng, mở 

thuận tiện trong quá trình 

sử dụng; Lõi thùng trong 

chứa rác có quai xách; 

Thùng có khả năng chống 

thấm, chống rò rỉ. 

- Chất liệu: nhựa HDPE 

  

12  Cái 100 

    

42 Thùng rác 

- Dung tích: 240lít 

- Màu vàng, trên thùng có 

dòng chữ “Chất thải lây 

nhiễm” và biểu tượng 

“Chất thải lây nhiễm” 

- Đặc điểm: Nắp đậy kín, 

có thể đóng, mở thuận tiện 

trong quá trình sử dụng; 

Thùng có khả năng chống 

thấm, chống rò rỉ, có 02 

bánh xe. 

- Chất liệu: nhựa HDPE 

  

12  Cái 15 

    



 

  

43 Thùng rác 

- Dung tích: 660 lít 

- Màu xanh, trên thùng có 

dòng chữ “Chất thải thông 

thường”  

- Đặc điểm: có nắp đậy 

kín, có thể đóng, mở thuận 

tiện trong quá trình sử 

dụng; Thùng có khả năng 

chống thấm, chống rò rỉ, 

có 04 bánh xe. 

- Chất liệu: nhựa HDPE 

  

12  Cái 3 

    

44 Thùng rác 

- Dung tích: 660 lít 

- Màu trắng, trên thùng có 

dòng chữ “Chất thải tái 

chế”  

- Đặc điểm: có nắp đậy 

kín, có thể đóng, mở thuận 

tiện trong quá trình sử 

dụng; Thùng có khả năng 

chống thấm, chống rò rỉ, 

có 04 bánh xe. 

- Chất liệu: nhựa HDPE 

  

12  Cái 2 

    

45 Xúc rác  
* Chất liệu: nhựa 

* Loại: cán dài ≥ 75cm 

  

12  Cái 120 

    



 

  

46 Xô  

* Chất liệu: nhựa dày  

* Dung tích: ≥ 20 lít  

* Màu sắc: xanh, đỏ 

  

12  Cái 20 

    

47 
Khăn lau nhà 

bẹ 

* Chất liệu: vải nỉ 

* Kích thước: ≥ (12 x 40) 

cm 

* Màu sắc: xanh 

  

12  Cái 1.000 

    

48 
Pad máy chà 

sàn điện 

* Đường kính: 50cm 

* Hộp 5 cái 

  

12  Hộp 2 

    

49 Khăn lau kính 

* Chất liệu: vải Microfiber 

Caro 

* Kích thước: ≥ (30 x 30) 

cm 

* Màu sắc: đủ màu 

  

12  Cái 200 

    

50 Ủng 

* Chất liệu: nhựa PVC - 

cao su 

* Kích cỡ (size): 9 - 11.5 

* Kiểu dáng: Công nghiệp 

* Công dụng: Chịu nước, 

chống trơn trượt 

  

12  Đôi 50 

    

 Tổ g    g            

(Gửi kèm  heo các   i liệu chứn  minh về  ính năn    hôn  số kỹ  huậ  v  các   i liệu liên quan của h n  hóa) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ hi cụ  hể số n    nhưn  khôn  nhỏ hơn 90 n   ]  

kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ hi n    .... hán ...năm... kế   húc nhận báo  iá phù hợp với  hôn   in  ại khoản 2 Mục II - Yêu cầu báo 

 iá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 



 

  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

….  n   ....  hán ....năm 2025 

Đ i  iệ   ợ    á   ủa  ã g sả  xuất,   à  u g  ấ  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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